
SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 10TN1 10TN2 10TN3 10TN4 10XH1 10XH2 10XH3 10XH4 10XH5 10XH6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 VAN - An
HĐTNHN - 

Trí
Anh - HàA LI - PhươngLí GDĐP - Thu

HĐTNHN - 

Đức
VAN - Mỵ CN - AnhCN

HĐTNHN - 

HươngToán

HĐTNHN - 

VânLí

3 VAN - An
HĐTNHN - 

Trí
Anh - HàA LI - PhươngLí CN - AnhCN

HĐTNHN - 

Đức
VAN - Mỵ VAN - Thu

HĐTNHN - 

HươngToán

HĐTNHN - 

VânLí

4
SINH - 

Sương
VAN - Mỵ VAN - An HOA - Hiệp VAN - Thu CN - AnhCN LI - Tuyết

SU - 

HươngSử

TOAN - 

HươngToán

GDKTPL - 

Như

5
SINH - 

Sương
GDĐP - Mỵ VAN - An HOA - Hiệp VAN - Thu TOAN - Đức

SU - 

HươngSử

TOAN - 

HươngToán
CN - AnhCN

GDKTPL - 

Như

1 TOAN - Quý GDTC - Toàn
HĐTNHN - 

OanhVăn

HĐTNHN - 

Hiệp

GDKTPL - 

VânGD
VAN - Thu

HĐTNHN - 

Trân
DIA - Duy VAN - An Anh - DũngA

2 TOAN - Quý GDTC - Toàn
HĐTNHN - 

OanhVăn

HĐTNHN - 

Hiệp

SU - 

HươngSử
GDQP - Hiện

HĐTNHN - 

Trân

GDKTPL - 

VânGD
VAN - An Anh - DũngA

3 GDQP - Hiện
SINH - 

KNgọc
TOAN - Vĩnh GDTC - Toàn

SU - 

HươngSử

GDKTPL - 

Hải
TOAN - Trân

GDTC - 

Thanh
SU - Phúc GDĐP - Mỵ

4
HĐTNHN - 

Trân
TOAN - Dịu TOAN - Vĩnh GDTC - Toàn VAN - Thu DIA - Duy GDĐP - Mỵ

GDTC - 

Thanh

TOAN - 

HươngToán
SU - Phúc

5
HĐTNHN - 

Trân
TOAN - Dịu HOA - Hiệp VAN - Mỵ DIA - Duy GDĐP - Thu

GDKTPL - 

VânGD

SU - 

HươngSử

TOAN - 

HươngToán
SU - Phúc

1
SU - 

HươngSử
TIN - Thắng SU - Phúc Anh - DũngA VAN - Thu

GDKTPL - 

Hải
Anh - Lân Anh - HàA VAN - An DIA - Duy

2
SU - 

HươngSử
HOA - Trí VAN - An Anh - DũngA TOAN - Trân SU - Dung Anh - Lân TIN - Thắng Anh - HàA VAN - Mỵ

3 Anh - Lân
SU - 

HươngSử
Anh - HàA

TOAN - 

Dương
TOAN - Trân VAN - Thu VAN - Mỵ

GDKTPL - 

VânGD
TIN - Thắng CN - AnhCN

4 HOA - Trí Anh - DũngA LI - AnhLí
TOAN - 

Dương

HĐTNHN - 

HươngToán
CN - AnhCN VAN - Mỵ

GDKTPL - 

VânGD
GDĐP - An TIN - Thắng

5 TOAN - Quý Anh - DũngA GDĐP - An SU - Phúc
HĐTNHN - 

HươngToán
Anh - Lân CN - AnhCN

SU - 

HươngSử
DIA - Duy TOAN - Trân

1 LI - PhươngLí GDQP - Hiện TOAN - Vĩnh GDĐP - Mỵ TOAN - Trân SU - Dung LI - Tuyết
HĐTNHN - 

Sương

GDTC - 

Thanh
DIA - Duy

2 LI - PhươngLí LI - AnhLí TOAN - Vĩnh SU - Phúc GDQP - Hiện SU - Dung
SU - 

HươngSử

HĐTNHN - 

Sương

GDTC - 

Thanh
TOAN - Trân

3 TOAN - Quý LI - AnhLí HOA - Hiệp VAN - Mỵ Anh - DũngA
GDTC - 

Thanh

SU - 

HươngSử
DIA - Duy TIN - Thắng TOAN - Trân

4 TIN - Thắng HOA - Trí LI - AnhLí VAN - Mỵ Anh - DũngA
GDTC - 

Thanh
TOAN - Trân VAN - Thu GDQP - Hiện SU - Phúc

5 HOA - Trí TIN - Thắng
SINH - 

Sương
Anh - DũngA DIA - Duy LI - Tuyết TOAN - Trân GDĐP - Thu SU - Phúc VAN - Mỵ

1 GDTC - Toàn LI - AnhLí GDQP - Hiện TIN - Thắng
GDTC - 

Thanh
Anh - Lân DIA - Duy Anh - HàA SU - Phúc VAN - Mỵ

2 GDTC - Toàn
SU - 

HươngSử
SU - Phúc TIN - Thắng

GDTC - 

Thanh
Anh - Lân DIA - Duy Anh - HàA

GDKTPL - 

Như
VAN - Mỵ

3 Anh - Lân Anh - DũngA GDTC - Toàn
SINH - 

Sương

GDKTPL - 

VânGD
TOAN - Đức

GDTC - 

Thanh
GDQP - Hiện

GDKTPL - 

Như
TIN - Thắng

4 Anh - Lân VAN - Mỵ GDTC - Toàn
TOAN - 

Dương

SU - 

HươngSử
TOAN - Đức

GDTC - 

Thanh

TOAN - 

HươngToán
CN - AnhCN Anh - DũngA

5 TIN - Thắng VAN - Mỵ LI - AnhLí
TOAN - 

Dương
Anh - DũngA

GDKTPL - 

Hải
Anh - Lân

TOAN - 

HươngToán
DIA - Duy CN - AnhCN

1 HOA - Trí
SINH - 

KNgọc
TIN - Thắng HOA - Hiệp CN - AnhCN DIA - Duy GDQP - Hiện VAN - Thu Anh - HàA

GDKTPL - 

Như

2 GDĐP - An HOA - Trí TIN - Thắng LI - PhươngLí
GDKTPL - 

VânGD
LI - Tuyết CN - AnhCN VAN - Thu Anh - HàA GDQP - Hiện

3 VAN - An TOAN - Dịu HOA - Hiệp
SINH - 

Sương
LI - Tuyết VAN - Thu

GDKTPL - 

VânGD
TIN - Thắng

GDKTPL - 

Như

GDTC - 

Thanh

4 LI - PhươngLí TOAN - Dịu
SINH - 

Sương
GDQP - Hiện LI - Tuyết VAN - Thu

GDKTPL - 

VânGD
CN - AnhCN VAN - An

GDTC - 

Thanh

5
SH - 

PhươngLí
SH - Trí SH - HàA SH - Hiệp SH - Thu SH - Đức SH - Tuyết SH - Sương SH - An SH - VânLí
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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 11TN1 11TN2 11TN3 11TN4 11TN5 11TN6 11XH1 11XH2 11XH3 11XH4 11XH5 11XH6

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Anh - Lâm LI - Tú Anh - Trâm LI - Đoàn
Anh - 

OanhA
LI - HàLí

TOAN - 

OanhToán

TOAN - 

Linh

TOAN - 

Đài
CN - Lan CN - Huệ

VAN - 

Tâm

3 Anh - Lâm
SINH - 

Sương
Anh - Trâm LI - Đoàn

Anh - 

OanhA
LI - HàLí

TOAN - 

OanhToán

TOAN - 

Linh

TOAN - 

Đài
CN - Lan CN - Huệ

VAN - 

Tâm

4 LI - Tú
HĐTNHN - 

Mùi

TOAN - 

Đài

TOAN - 

Linh

TIN - 

HồngTin

HOA - 

AnhH

Anh - 

OanhA
LI - Thông

SU - 

DũngĐ

VAN - 

OanhVăn
Anh - Trâm

HĐTNHN - 

Minh

5 HOA - Trí
HĐTNHN - 

Mùi

TOAN - 

Đài

HOA - 

AnhH
LI - HàLí

TIN - 

HồngTin

Anh - 

OanhA
TIN - Linh

VAN - 

Tâm

VAN - 

OanhVăn
Anh - Trâm

HĐTNHN - 

Minh

1
GDTC - 

Len

TOAN - 

Đức
TIN - Linh

HĐTNHN - 

Thông
SU - Phúc

HĐTNHN - 

Dương

GDTC - 

QuýGDTC

VAN - 

Nguyệt

GDKTPL - 

Hải

HĐTNHN - 

Mỵ

SU - 

HươngSử

GDTC - 

Thanh

2
GDTC - 

Len

TOAN - 

Đức

VAN - 

Tâm

HĐTNHN - 

Thông
SU - Phúc

HĐTNHN - 

Dương

GDTC - 

QuýGDTC

GDĐP - 

Nguyệt
DIA - Duy

HĐTNHN - 

Mỵ

GDKTPL - 

Hải

GDTC - 

Thanh

3
SU - 

DũngĐ

VAN - 

Tâm

GDTC - 

Len

GDĐP - 

OanhVăn

HOA - 

Hiệp

VAN - 

Nguyệt
LI - Thông

TOAN - 

Linh

GDTC - 

QuýGDTC

TOAN - 

Dương
DIA - Duy CN - Lan

4
TOAN - 

Đức

VAN - 

Tâm

GDTC - 

Len

TOAN - 

Linh

HOA - 

Hiệp

VAN - 

Nguyệt

SU - 

HươngSử

GDKTPL - 

Hải

GDTC - 

QuýGDTC

GDKTPL - 

VânGD

TOAN - 

Dương
CN - Lan

5
TOAN - 

Đức

GDQP - 

Toàn

GDĐP - 

Tâm

TOAN - 

Linh
SINH - Lan

GDĐP - 

Nguyệt

GDQP - 

Hiện
LI - Thông

Anh - 

DũngA

VAN - 

OanhVăn

TOAN - 

Dương

GDKTPL - 

Hải

1
SU - 

DũngĐ
Anh - Trâm TIN - Linh

VAN - 

OanhVăn

GDTC - 

Len

TOAN - 

Đài
LI - Thông

HĐTNHN - 

AnhCN

VAN - 

Tâm

TOAN - 

Dương

TIN - 

HồngTin
DIA - Sang

2 Anh - Lâm SU - Phúc Anh - Trâm
GDQP - 

Toàn

GDTC - 

Len

TOAN - 

Đài

TOAN - 

OanhToán

HĐTNHN - 

AnhCN

GDKTPL - 

Hải

TOAN - 

Dương

TIN - 

HồngTin

VAN - 

Tâm

3
VAN - 

Nguyệt

VAN - 

Tâm

TOAN - 

Đài

GDTC - 

Len

TIN - 

HồngTin

GDQP - 

Toàn
DIA - Duy Anh - Trâm

GDKTPL - 

Hải
SU - Phúc

VAN - 

OanhVăn

TOAN - 

Linh

4
VAN - 

Nguyệt

TIN - 

HồngTin

TOAN - 

Đài

GDTC - 

Len

VAN - 

OanhVăn
SU - Phúc DIA - Duy

SU - 

DũngĐ
LI - Thông Anh - Lâm

GDKTPL - 

Hải

TOAN - 

Linh

5 HOA - Trí
GDĐP - 

Tâm

SINH - 

BNgọc

TOAN - 

Linh

VAN - 

OanhVăn
Anh - Lâm

GDĐP - 

Nguyệt

GDKTPL - 

Hải
LI - Thông

TIN - 

HồngTin

GDQP - 

Toàn

TIN - 

Thắng

1
GDĐP - 

Nguyệt
LI - Tú

GDQP - 

Toàn
SINH - Lan

VAN - 

OanhVăn
SU - Phúc

HĐTNHN - 

Lân

GDKTPL - 

Hải

Anh - 

DũngA

GDTC - 

QuýGDTC

SU - 

HươngSử

Anh - 

OanhA

2
TIN - 

HồngTin
LI - Tú

SINH - 

BNgọc

SU - 

DũngĐ

GDQP - 

Toàn
SINH - Lan

HĐTNHN - 

Lân
TIN - Linh

Anh - 

DũngA

GDTC - 

QuýGDTC

VAN - 

OanhVăn

Anh - 

OanhA

3
GDQP - 

Toàn
Anh - Trâm LI - Tú LI - Đoàn

GDĐP - 

OanhVăn
SINH - Lan

TIN - 

HồngTin

VAN - 

Nguyệt

SU - 

DũngĐ
DIA - Sang

GDKTPL - 

Hải

TOAN - 

Linh

4 SINH - Lan Anh - Trâm LI - Tú TIN - Linh
HOA - 

Hiệp
LI - HàLí

SU - 

HươngSử

VAN - 

Nguyệt

TIN - 

HồngTin

GDQP - 

Toàn

GDĐP - 

OanhVăn

SU - 

DũngĐ

5 SINH - Lan
TIN - 

HồngTin

HOA - 

Minh
TIN - Linh

Anh - 

OanhA

VAN - 

Nguyệt

SU - 

HươngSử

GDQP - 

Hiện

SU - 

DũngĐ

GDĐP - 

OanhVăn
Anh - Trâm

GDKTPL - 

Hải

1
HĐTNHN - 

Tú

GDTC - 

Len

HĐTNHN - 

Nguyệt

SU - 

DũngĐ

HĐTNHN - 

HươngToá

n

HOA - 

AnhH

TIN - 

HồngTin

GDTC - 

QuýGDTC

HĐTNHN - 

Dương

GDKTPL - 

VânGD

VAN - 

OanhVăn

GDĐP - 

Tâm

2
HĐTNHN - 

Tú

GDTC - 

Len

HĐTNHN - 

Nguyệt
SINH - Lan

HĐTNHN - 

HươngToá

n

HOA - 

AnhH

GDKTPL - 

VânGD

GDTC - 

QuýGDTC

HĐTNHN - 

Dương

TIN - 

HồngTin

VAN - 

OanhVăn

VAN - 

Tâm

3 LI - Tú HOA - Mùi
SU - 

DũngĐ

VAN - 

OanhVăn
SINH - Lan

GDTC - 

QuýGDTC
DIA - Duy

VAN - 

Nguyệt

TIN - 

HồngTin
SU - Phúc

TOAN - 

Dương

Anh - 

OanhA

4
TIN - 

HồngTin

SINH - 

Sương

SU - 

DũngĐ

VAN - 

OanhVăn

TOAN - 

OanhToán

GDTC - 

QuýGDTC

VAN - 

Nguyệt

DIA - 

Trung

GDQP - 

Hiện
SU - Phúc DIA - Duy

GDKTPL - 

Hải

5
TOAN - 

Đức
SU - Phúc LI - Tú

Anh - 

OanhA

TOAN - 

OanhToán

TIN - 

HồngTin

VAN - 

Nguyệt

DIA - 

Trung

GDĐP - 

Tâm

VAN - 

OanhVăn

SU - 

HươngSử

GDQP - 

Toàn

1
VAN - 

Nguyệt

TOAN - 

Đức

VAN - 

Tâm

HOA - 

AnhH

TOAN - 

OanhToán
Anh - Lâm

GDKTPL - 

VânGD
Anh - Trâm

TOAN - 

Đài
DIA - Sang

GDTC - 

Thanh

SU - 

DũngĐ

2 LI - Tú
TOAN - 

Đức

VAN - 

Tâm

HOA - 

AnhH

TOAN - 

OanhToán
Anh - Lâm

Anh - 

OanhA
Anh - Trâm DIA - Duy DIA - Sang

GDTC - 

Thanh

SU - 

DũngĐ

3
TOAN - 

Đức
HOA - Mùi

HOA - 

Minh

Anh - 

OanhA
LI - HàLí

TOAN - 

Đài

VAN - 

Nguyệt

SU - 

DũngĐ

VAN - 

Tâm
Anh - Lâm

HĐTNHN - 

HàA
DIA - Sang

4 HOA - Trí HOA - Mùi
HOA - 

Minh

Anh - 

OanhA
LI - HàLí

TOAN - 

Đài

VAN - 

Nguyệt

SU - 

DũngĐ

VAN - 

Tâm
Anh - Lâm

HĐTNHN - 

HàA

TIN - 

Thắng

5 SH - Tú SH - Mùi SH - Tâm SH - Đoàn SH - HàLí SH - AnhH
SH - 

OanhA

SH - 

AnhCN
SH - Đài SH - Lâm SH - Trâm SH - Minh

Thứ 7

HIỆU TRƯỞNG
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SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI

TRƯỜNG THPT ĐỒNG PHÚ

Ngày Tiết 12TN1 12TN2 12TN3 12TN4 12TN5 12XH1 12XH2 12XH3 12XH4 12XH5

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2
VAN - 

HồngVăn

HĐTNHN - 

Thông

Anh - 

PhươngA
TOAN - Dịu HOA - AnhH VAN - Liên

GDKTPL - 

Như

TOAN - 

DũngToán
SINH - Hợp TOAN - Ngà

3
VAN - 

HồngVăn

HĐTNHN - 

Thông

Anh - 

PhươngA
TOAN - Dịu LI - Tuyết VAN - Liên TOAN - Quý

TOAN - 

DũngToán
VAN - Xa TOAN - Ngà

4
LI - 

PhươngLí
TOAN - Ngà LI - Đoàn LI - HàLí SINH - Hợp GDĐP - Liên Anh - Thơ VAN - Xa

TOAN - 

DũngToán

HĐTNHN - 

PhươngA

5 SINH - Hợp TOAN - Ngà LI - Đoàn TIN - Dịu CN - Huệ LI - VânLí Anh - Thơ VAN - Xa
TOAN - 

DũngToán

HĐTNHN - 

PhươngA

1
GDTC - 

Chung

VAN - 

DũngVăn
SU - Diệu TOAN - Dịu TOAN - Nam

TIN - 

HươngTin

HĐTNHN - 

Thơ
GDQP - Hiện Anh - Ngọt CN - Huệ

2
GDTC - 

Chung

VAN - 

DũngVăn
SU - Diệu TOAN - Dịu TOAN - Nam LI - VânLí

HĐTNHN - 

Thơ
DIA - Sang Anh - Ngọt CN - Huệ

3 Anh - Ngọt
TIN - 

HươngTin

GDTC - 

Chung
TIN - Dịu SU - Dung TOAN - Nam LI - VânLí DIA - Sang CN - Huệ SU - Diệu

4 SU - DũngĐ
TIN - 

HươngTin

GDTC - 

Chung

HĐTNHN - 

Ngọt
Anh - Thơ

HĐTNHN - 

VânLí
DIA - Sang GDĐP - An GDQP - Hiện

VAN - 

DũngVăn

5 GDQP - Len SU - DũngĐ
TIN - 

HươngTin

HĐTNHN - 

Ngọt
Anh - Thơ

HĐTNHN - 

VânLí
DIA - Sang CN - Huệ GDĐP - An

VAN - 

DũngVăn

1 GDĐP - Liên
SINH - 

BNgọc

HOA - 

NgânH
VAN - Xa TOAN - Nam

GDTC - 

QuýGDTC
TOAN - Quý

GDTC - 

Chung
DIA - Trung

Anh - 

PhươngA

2 SU - DũngĐ
HOA - 

NgânH
VAN - Liên VAN - Xa TOAN - Nam

GDTC - 

QuýGDTC
TOAN - Quý

GDTC - 

Chung
DIA - Trung

Anh - 

PhươngA

3 SINH - Hợp
HOA - 

NgânH
TOAN - Quý GDĐP - An

GDTC - 

QuýGDTC

Anh - 

PhươngA
SU - Dung DIA - Sang

GDTC - 

Chung

SINH - 

BNgọc

4
TOAN - 

OanhToán
GDĐP - Liên TOAN - Quý SINH - Hợp

GDTC - 

QuýGDTC
DIA - Trung SU - Dung

SINH - 

BNgọc

GDTC - 

Chung
TIN - Ngà

5
TOAN - 

OanhToán
LI - AnhLí

Anh - 

PhươngA
SU - Diệu GDQP - Len DIA - Trung GDĐP - Liên SU - Dung SINH - Hợp TIN - Ngà

1
TIN - 

HươngTin
LI - AnhLí

SINH - 

BNgọc
VAN - Xa Anh - Thơ TOAN - Nam

GDTC - 

Chung

TIN - 

DũngToán
SU - Diệu DIA - Sang

2
TIN - 

HươngTin
GDQP - Len LI - Đoàn SU - Diệu LI - Tuyết TOAN - Nam

GDTC - 

Chung

TOAN - 

DũngToán
VAN - Xa DIA - Sang

3
LI - 

PhươngLí

GDTC - 

QuýGDTC
GDQP - Len HOA - Minh LI - Tuyết SU - Diệu

TIN - 

HươngTin
VAN - Xa

TOAN - 

DũngToán

VAN - 

DũngVăn

4
HĐTNHN - 

Phong

GDTC - 

QuýGDTC
TOAN - Quý HOA - Minh SU - Dung GDQP - Len Anh - Thơ VAN - Xa CN - Huệ

VAN - 

DũngVăn

5
HĐTNHN - 

Phong

VAN - 

DũngVăn
TOAN - Quý LI - HàLí CN - Huệ

TIN - 

HươngTin
DIA - Sang Anh - Thơ

TIN - 

DũngToán
SU - Diệu

1 Anh - Ngọt
SINH - 

BNgọc

HOA - 

NgânH

GDTC - 

Chung

HĐTNHN - 

KNgọc
DIA - Trung

VAN - 

HồngVăn

HĐTNHN - 

Thơ

HĐTNHN - 

DũngA
SU - Diệu

2 Anh - Ngọt SU - DũngĐ
HOA - 

NgânH

GDTC - 

Chung

HĐTNHN - 

KNgọc
SU - Diệu

VAN - 

HồngVăn

HĐTNHN - 

Thơ

HĐTNHN - 

DũngA

SINH - 

BNgọc

3
VAN - 

HồngVăn
Anh - Ngọt GDĐP - Liên GDQP - Len HOA - AnhH SU - Diệu SU - Dung

SINH - 

BNgọc
DIA - Trung

GDTC - 

Chung

4 HOA - Mùi LI - AnhLí
SINH - 

BNgọc
Anh - Ngọt GDĐP - Liên

GDKTPL - 

Như

TIN - 

HươngTin
SU - Dung SU - Diệu

GDTC - 

Chung

5 HOA - Mùi
HOA - 

NgânH

TIN - 

HươngTin
Anh - Ngọt

VAN - 

HồngVăn

GDKTPL - 

Như
GDQP - Len SU - Dung SU - Diệu GDĐP - Liên

1
LI - 

PhươngLí
Anh - Ngọt

HĐTNHN - 

Đoàn
HOA - Minh

VAN - 

HồngVăn
VAN - Liên LI - VânLí Anh - Thơ VAN - Xa

Anh - 

PhươngA

2 HOA - Mùi Anh - Ngọt
HĐTNHN - 

Đoàn
LI - HàLí

VAN - 

HồngVăn
VAN - Liên

GDKTPL - 

Như
Anh - Thơ VAN - Xa TOAN - Ngà

3
TOAN - 

OanhToán
TOAN - Ngà VAN - Liên SINH - Hợp HOA - AnhH

Anh - 

PhươngA

VAN - 

HồngVăn

TIN - 

DũngToán
Anh - Ngọt GDQP - Hiện

4
TOAN - 

OanhToán
TOAN - Ngà VAN - Liên Anh - Ngọt SINH - Hợp

Anh - 

PhươngA

VAN - 

HồngVăn
CN - Huệ

TIN - 

DũngToán
DIA - Sang

5
SH - 

OanhToán
SH - Ngà SH - Liên SH - Dịu SH - Huệ SH - Như

SH - 

HồngVăn

SH - 

DũngToán
SH - Hợp

SH - 

PhươngA
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